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MÔN THI : MGO 403 (B) Học kỳ : 2

Thời gian : 07h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204104994 Nguyễn Ngọc Vân Anh MGO 403 B K28QEC

2 28204402821 Lê Thị Lan Anh MGO 403 B K28QEC

3 28204604906 Nguyễn Tú Anh MGO 403 B K28QTM

4 28208105564 Huỳnh Thị Vân Anh MGO 403 B K28QTM

5 28204605591 Bùi Thị Ngọc Ánh MGO 403 B K28QEC

6 28204650202 Nguyễn Phạm Ái Cẩm MGO 403 B K28QTM

7 28214200772 Trần Quang Quốc Đạt MGO 403 B K28QEC

8 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MGO 403 B K27QTM

9 27212234020 Nguyễn Đình Thái Dương MGO 403 B K27QTM

10 27202140785 Dương Đặng Kỳ Duyên MGO 403 B K27QTH

11 27202242334 Trần Mỹ Duyên MGO 403 B K27QTM

12 28204652439 Phan Thị Thu Hà MGO 403 B K28QTM

13 28204402133 Hồ Ngọc Gia Hân MGO 403 B K28QTN

14 27202240585 Trần Thanh Hằng MGO 403 B K27QTM

15 28204844962 Phan Thị Thanh Hằng MGO 403 B K28QEC

16 26201330579 Văn Thị Thanh Hiền MGO 403 B K26QTH

17 27212232670 Nguyễn Ngọc Hiếu MGO 403 B K27QTM

18 27217129040 Lê Duy Hòa MGO 403 B K27QTM

19 27202100659 Nguyễn Thúy Hồng MGO 403 B K27QTH

20 27202232640 Phạm Thị Ngọc Huệ MGO 403 B K27PSU-QTH

21 28204651699 Phạm Trần Thanh Hương MGO 403 B K28HP-QTM

22 27217036832 Trần Nguyên Huy MGO 403 B K27QTH

23 28214603122 Trần Nguyễn Gia Huy MGO 403 B K28QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025
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2/5

MÔN THI : MGO 403 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212253858 Trần Lê Uyên Khanh MGO 403 B K27QTM

2 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh MGO 403 B K27QTM

3 28204102446 Đường Thị Bảo Khánh MGO 403 B K28QEC

4 28214631388 Huỳnh Ngọc Khoa MGO 403 B K29QTM

5 28217430998 Nguyễn Hữu Khôi MGO 403 B K29QTM NỢ HP

6 28204649981 Trương Kim Nhật Lệ MGO 403 B K28HP-QTM

7 27202243928 Trương Thị Diệu Linh MGO 403 B K27QTM

8 28204604145 Trần Thị Thảo Linh MGO 403 B K28QTM

9 28204622702 Lương Thị Thuỳ Linh MGO 403 B K28QTM

10 28214604468 Phạm Thị Xuân Linh MGO 403 B K28QTM

11 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly MGO 403 B K27QTM

12 28204604425 Nguyễn Thị Cẩm Ly MGO 403 B K28PSU-QTH

13 28204306393 Phan Thị Tuyết Mai MGO 403 B K28QTH

14 28204649450 Nguyễn Thị Thảo Mai MGO 403 B K28HP-QTM

15 28211342267 Phạm Quang Minh MGO 403 B K28QTM

16 28204150520 Nguyễn Thị Diệu My MGO 403 B K28QEC

17 28204405124 Mai Kiều My MGO 403 B K28QTN

18 27202134111 Trịnh Thị Na MGO 403 B K27QTM

19 28204605365 Đoàn Thị Na MGO 403 B K28QTM

20 28204641630 Hồ Thị Ly Na MGO 403 B K28QTM

21 27212236796 Nguyễn Tấn Nên MGO 403 B K27QTM

22 28204621140 Nguyễn Thị Thu Nga MGO 403 B K28QTM

23 28204603690 Nguyễn Bảo Ngân MGO 403 B K28QTM
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3/5

MÔN THI : MGO 403 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27213523985 Mai Thảo Nguyên MGO 403 B K27QTM

2 28214603512 Nguyễn Bá Nguyên MGO 403 B K28QTM

3 28214606777 Nguyễn Đắc Nguyên MGO 403 B K28QTM

4 27201603071 Lê Thị Thanh Nhàn MGO 403 B K28QTM

5 27202129479 Nguyễn Lê Tuệ Nhân MGO 403 B K27QTH

6 28204606840 Đỗ Thị Minh Nhật MGO 403 B K28QTM

7 27202242817 Trần Lê Yến Nhi MGO 403 B K27QTM

8 27207127269 Hà Thị Linh Nhi MGO 403 B K27QTM

9 28206531454 Lê Thị Huỳnh Nhi MGO 403 B K28QTM

10 28214651454 Võ Đình Nhi MGO 403 B K28HP-QTM

11 27201400261 Nguyễn Kiều Xuân Như MGO 403 B K27CMU-TTT

12 28204653655 Trần Quỳnh Như MGO 403 B K28QTH

13 28204648513 Nguyễn Phi Nhung MGO 403 B K28QTM

14 28204651723 Đỗ Thị Tuyết Nhung MGO 403 B K28QTM

15 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MGO 403 B K27QTM

16 28204150428 Mang Thị Kiều Oanh MGO 403 B K28QEC

17 28204604483 Lê Thị Kim Oanh MGO 403 B K28HP-QTM

18 28202735841 Lê Thị Minh Phúc MGO 403 B K28QTM

19 27202238777 Nguyễn Thị Phương MGO 403 B K27QTM NỢ HP

20 28204648485 Trịnh Mai Phương MGO 403 B K28HP-QTM

21 28214643772 Võ Anh Quân MGO 403 B K28QTM

22 28204104635 Trần Thị Diễm Quỳnh MGO 403 B K28QEC
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4/5

MÔN THI : MGO 403 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204148637 Nguyễn Trúc Quỳnh MGO 403 B K28QEC

2 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri MGO 403 B K28QTM

3 27212229732 Bùi Quý Sang MGO 403 B K27QTM

4 27212229749 Nguyễn Thanh Sơn MGO 403 B K27QTM

5 27212203105 Trần Lê Minh Tâm MGO 403 B K27QTM

6 28214741629 Trần Thiện Tâm MGO 403 B K28QTM

7 27217138451 Hồ Thành Tây MGO 403 B K27QTM

8 27202138928 Trần Thị Mỹ Thắm MGO 403 B K27QTH

9 28205005777 Trương Thị Thắm MGO 403 B K28QEC

10 27212229922 Lê Tiến Thành MGO 403 B K27QTM

11 27202102620 Nguyễn Thị Như Thảo MGO 403 B K27QTH

12 28204603367 Nguyễn Thị Phương Thảo MGO 403 B K28QTM

13 28208002652 Trần Thị Dạ Thảo MGO 403 B K28QTM

14 28214147107 Nguyễn Văn Thiện MGO 403 B K28QEC

15 27211244068 Trần Gia Thịnh MGO 403 B K27QTM

16 28204654839 Nguyễn Thanh Minh Thơ MGO 403 B K28QTM

17 26202100492 Nguyễn Thị Hoài Thu MGO 403 B K28QTH

18 28204603207 Trần Thị Lệ Thu MGO 403 B K29QTM

19 28204603410 Võ Thị Anh Thư MGO 403 B K28QTM

20 28204652988 Lê Thị Anh Thư MGO 403 B K28QTM

21 28204753478 Nguyễn Thanh Thương MGO 403 B K28QEC

22 28204503314 Nguyễn Thị Ngọc Thùy MGO 403 B K28QEC

23 28209336343 Nguyễn Thị Hà Tiên MGO 403 B K28QTM
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5/5

MÔN THI : MGO 403 (B) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Các Mô Hình Ra Quyết Định * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 11/06/2025   -   Phòng thi 404 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 28204653784 Trần Bảo Trân MGO 403 B K28QTM

2 27202236335 Nguyễn Thị Thu Trang MGO 403 B K27QTM

3 28204643774 Lê Thuỳ Trang MGO 403 B K28QTM

4 28205053984 Lê Thị Thùy Trang MGO 403 B K28QEC

5 27212233373 Phạm Thanh Trí MGO 403 B K27QTM

6 27202240823 Phạm Thị Trinh MGO 403 B K27QTM

7 28204444438 Nguyễn Thị Huỳnh Trinh MGO 403 B K28QTN

8 28204106308 Cao Thị Thanh Trúc MGO 403 B K28QEC

9 28204651599 Trần Hoài Trúc MGO 403 B K28QTM

10 28214328303 Thân Võ Anh Tuấn MGO 403 B K28QTM

11 27212101810 Trần Quang Túc MGO 403 B K27QTH

12 27212200768 Hồ Phi Tùng MGO 403 B K27QTM

13 26202122437 Lê Ái Thanh Vân MGO 403 B K26PSU-QTH

14 27202141871 Trương Lê Khánh Vi MGO 403 B K27QTH

15 27212144015 Trần Chí Vĩ MGO 403 B K27QTH

16 27212201560 Lê Phúc Vĩ MGO 403 B K27QTM

17 27212280019 Ngô Quốc Vinh MGO 403 B K27QTM

18 28204606573 Đinh Thị Tường Vy MGO 403 B K28QTM

19 28208146275 Lê Uyên Vy MGO 403 B K28QTM

20 28218002046 Đinh Thị Tường Vy MGO 403 B K28QTM

21 28204605906 Nguyễn Thị Thanh Xuân MGO 403 B K28QTM

22 28214602277 Trương Minh Yên MGO 403 B K28QTM
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